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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
Số:   18 /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 30  tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định áp dụng các hệ số K thành phần để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 23/01/2024, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 139/SNN-KH ngày 19/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần để tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện điểm c khoản 2 Mục II của Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp có quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ số K được quy định tại khoản 2 Mục II Phụ lục này, quy định, hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh”. 
Đồng thời thực hiện Thông báo số 266/TB-KTNN ngày 10/7/2023 của kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán tại: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài ra, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết và phù hợp.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng, ban hành Quyết định quy định, hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 10986/UBND-LN ngày 11/12/2023. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Về nội dung dự thảo

- Tại khoản 2 Điều 4: 
+ Tên khoản: Đề nghị nghiên cứu lại đối với cụm từ “bổ sung” cho phù hợp với thẩm quyền được giao tại điểm c khoản 2 Mục II của Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP: “quy định, hướng dẫn áp dụng…”.
+ Gạch đầu dòng thứ nhất: Dự thảo quy định “rừng tự nhiên hỗn giao gỗ -tre nứa” và “rừng tự nhiên hỗn giao tre nứa-gỗ”. Tuy nhiên, tại khoản 14, 15 Điều 3 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng đã được sửa đổi và bãi bỏ tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, cụ thể: “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 14 như sau: “14. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa là rừng có độ tàn che của các loài cây gỗ và các loài tre, nứa mỗi loại từ 25% đến 75% độ tàn che của rừng.”, “3. Bãi bỏ khoản 15 Điều 3.”. Do đó, đề nghị xác định lại cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2024).
Ngoài ra, tại hệ số K1 là xác định theo trữ lượng rừng, tuy nhiên dự thảo quy định đối với “…rừng trồng, rừng gỗ tự nhiên nghèo kiệt, rừng gỗ tự nhiên chưa có trữ lượng, rừng tự nhiên hỗn giao gỗ-tre nứa và rừng tự nhiên hỗn giao tre nứa-gỗ…” đã bao quát và đầy đủ, phù hợp với thực tế chưa. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại đồng thời cần nghiên cứu, xem xét lại đối với ý kiến góp ý của Vườn Quốc gia BiDoup- Núi Bà và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương.
+ Gạch đầu dòng thứ hai: Dự thảo quy định “…diện tích rừng …nhưng đã được cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (không phải lâm nghiệp)” nhưng áp dụng hệ số K2 = 0,9 (tức là áp dụng K theo mục đích sử dụng rừng). Tuy nhiên, để quy định được phù hợp, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại tính tương thích, khả thi cho đảm bảo.
+ Gạch đầu dòng thứ ba: Đề nghị xem xét lại việc quy định chung “…diện tích rừng trong lưu vực nơi cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nằm ngoài khu vực I, II, III…” thì áp dụng hệ số K4 = 0,9 đã đảm bảo tính phù hợp hay không. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại, thuyết minh cho cụ thể.
+ Đối với nội dung “Trong quá trình thực hiện, nếu quy định của pháp luật có thay đổi, điều chỉnh thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại cho đảm bảo vì khi quy định của pháp luật có sự thay đổi thì cơ quan chuyên môn là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại khoản 2 Điều 6: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xem xét lại việc liệt kê các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn triển khai, áp dụng. Ví dụ, Sở Tư pháp không trực tiếp thực hiện dự thảo Quyết định này. 
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thể thức, kỹ thuật cơ bản tuân thủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Mẫu số 43 Phụ lục I và Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Sở Tư pháp có ý kiến về phần trình bày của dự thảo Tở trình. Cụ thể như sau:

- Tại phần căn cứ pháp lý thứ tư: Đề nghị viết lại cụm từ “ngày 16/11/2018” thành “ngày 16 tháng 11 năm 2018” cho thống nhất với các căn cứ pháp lý khác về ngày tháng, năm ban hành văn bản.   
- Tại tên gọi dự thảo: Đề nghị bỏ cụm từ “Ban hành” cho phù hợp theo Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
Tương tự, tại tên Điều 4, đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp với tên của dự thảo cho phù hợp.
- Tại Điều 4:

+ Tên điều: đề nghị bỏ cụm từ “như sau:”.
+ Khoản 1: Đề nghị bổ sung đầy đủ tên gọi của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP cho phù hợp với khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
+ Khoản 2: Đề nghị thay các dấu gach ngang (-) bằng các điểm a), b), c) cho phù hợp theo điểm khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
5. Kết luận

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; sau đó Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo Quyết định theo quy định tại khoản 5 Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định quy định áp dụng các hệ số K thành phần để tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, XDKTVB.
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